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Tóm tắt
Đặt vấn đề và mục tiêu: Các loài thuộc chi Curcuma, họ Zingiberaceae từ lâu được sử dụng trong y học cổ 
truyền để điều trị bệnh dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa, trị viêm da, đồng thời thể hiện các hoạt tính sinh học như 
chống ung thư, chống oxy hoá, kháng khuẩn, kháng viêm... Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định 
đặc điểm vi học, hoạt tính gây độc tế bào ung thư và kháng viêm in vitro của loài Curcuma vinhlinhensis. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là loài C. vinhlinhensis. Bột dược liệu được 
quan sát bằng kính hiển vi quang học, đặc điểm vi phẫu được xác định bằng kỹ thuật nhuộm kép. Tác dụng 
gây độc tế bào được đánh giá bằng phép thử SRB. Đánh giá tác dụng kháng viêm thông qua khả năng ức chế 
sản sinh nitric oxid (NO). 
Kết quả: Nghiên cứu đã xác định đặc điểm soi bột, vi phẫu lá và rễ loài C. vinhlinhensis, chỉ ra các đặc điểm 
vi học đặc trưng của loài cây này. Cao chiết lá và phần dưới mặt đất loài C. vinhlinhensis có khả năng gây độc 
các dòng tế bào ung thư HepG2, A549 và HT29 với giá trị IC50 lần lượt trong khoảng 82,46 - 88,59 µg/mL và 
189,70 - 191,29 µg/mL, đồng thời ức chế sản sinh NO với giá trị IC50 lần lượt là 48,21 và 71,45 µg/mL. 
Kết luận: Nghiên cứu lần đầu tiên báo cáo đặc điểm vi học của rễ và lá, tác dụng gây độc tế bào ung thư và 
ức chế sản sinh NO tiềm năng của loài C. vinhlinhensis.
Từ khoá: vi học, độc tế bào, kháng viêm, Curcuma vinhlinhensis.
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Abstract
Background and Objectives: Species of the genus Curcuma (Zingiberaceae) have long been used in traditional 
medicine to treat gastric disorders, support digestion, and treat inflammatory skin conditions. They also 
exhibit biological activities, including anticancer, antioxidant, antimicrobial, and anti-inflammatory effects. 
This study aimed to determine the microbiological characteristics, in vitro cytotoxic and anti-inflammatory 
activities of the species Curcuma vinhlinhensis. 
Materials and Methods: The research object was the species C. vinhlinhensis. Powder characteristics were 
observed by optical microscope, while microscopic characteristics were determined using double staining 
technique. Cytotoxic activity was evaluated using the sulforhodamine B (SRB) assay. Anti-inflammatory 
activity was assessed based on the inhibition of nitric oxide (NO) production. 
Results: The study identified the powder and microscopic characteristics of leaves and roots of C. vinhlinhensis, 
indicating the typical microscopic characteristics of this species. Extracts of leaves and underground parts of 
C. vinhlinhensis exhibited cytotoxic effects against HepG2, A549, and HT29 cancer cell lines, with IC50 values in 
the range of 82.46 - 88.59 µg/mL and 189.70 - 191.29 µg/mL, respectively. Additionally, the extracts inhibited 
NO production with IC50 values of 48.21 and 71.45 µg/mL, respectively. Conclusion: The study reported for 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chi Curcuma là một trong những chi lớn của họ 

Gừng - Zingiberaceae, bao gồm các cây thân thảo 
phân bố chủ yếu tại các vùng nhiệt đới và cận nhiệt 
đới ở châu Á, Australia và Nam Mỹ [1,2]. Tính đến 
năm 2025, chi này có khoảng hơn 160 loài được ghi 
nhận trên thế giới [2]. Các loài thuộc chi Curcuma 
từ lâu đã được sử dụng làm thực phẩm cũng như 
ứng dụng trong y học cổ truyền, chủ yếu ở các nước 
châu Á, để điều trị bệnh dạ dày, rối loạn gan mật, hỗ 
trợ tiêu hóa, trị viêm ngoài da, giảm đau, hoạt huyết 
[1,3,4]. Curcuma longa (nghệ vàng) là loài được 
nghiên cứu nhiều nhất và đã được sử dụng trong y 
học cổ truyền hơn 2.000 năm. Nghệ vàng được sử 
dụng để hỗ trợ tiêu hoá, lợi mật, giảm đầy bụng, trị 
viêm khớp, trị ho, giải độc và làm lành vết thương 
[1,5]. Ở Việt Nam, nghệ được sử dụng phổ biến để trị 
viêm nhiễm, đầy bụng, đau dạ dày [6].

Thành phần hoá học của chi Curcuma khá đa dạng 
với các nhóm chất như terpenoid, flavonoid, steroid, 
alkaloid [1,7]. Các dịch chiết và hợp chất phân lập từ 
chi Curcuma thể hiện các tác dụng sinh học có giá 
trị như chống ung thư, kháng viêm, chống oxy hoá, 
kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus, bảo vệ gan 
[1,7]. Curcumin, hợp chất chính trong C. longa, có 

tác dụng gây độc tế bào ung thư, kích hoạt apoptosis 
thông qua sự tăng hoạt hóa caspase, giảm biểu hiện 
Bcl-2 [8]. Ngoài ra, curcumin còn thể hiện hoạt tính 
kháng viêm thông qua ức chế NF-κB và giảm sản xuất 
các cytokin tiền viêm như TNF-α, IL-1β [9]. Như vậy 
có thể thấy các loài thuộc chi Curcuma có thành phần 
hoá học đa dạng, với các hoạt tính sinh học đầy tiềm 
năng. Loài nghệ Vĩnh Linh (Curcuma vinhlinhensis) là 
một loài mới, được tìm thấy ở Vĩnh Linh, Quảng Trị 
vào năm 2022 [10]. Cho đến nay các nghiên cứu về 
đặc điểm vi học và hoạt tính sinh học của loài này 
vẫn còn khá hạn chế. Vì vậy, nghiên cứu này xác định 
các đặc điểm vi học, đánh giá hoạt tính gây độc tế 
bào ung thư và ức chế sự sản sinh NO của loài nghệ 
Vĩnh Linh, góp phần phần tiêu chuẩn hóa về mặt vi 
học đồng thời làm sáng tỏ các tác dụng dược lý của 
loài cây này.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Loài cây nghệ Vĩnh Linh được thu hái tại Vĩnh 

Linh, Quảng Trị. Mẫu được định danh bởi TS. Lê Tuấn 
Anh, Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung và được 
lưu tại Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Huế với 
mã số mẫu CV-01.

the first time the microscopic characteristics of leaves and roots, the potential cytotoxic effect and inhibition 
of NO production of C. vinhlinhensis.
Keywords: microscopic, cytotoxicity, anti-inflammatory, Curcuma vinhlinhensis.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm vi học
Phương pháp nghiên cứu đặc điểm soi bột
Mẫu nghiên cứu sau khi thu hái được sấy khô và 

nghiền mịn thành bột, rây qua rây số 125. Bột dược 
liệu được đặt lên lam kính có sẵn giọt glycerin, đậy 
lamen và quan sát các đặc điểm dưới kính hiển vi 
quang học. 

Phương pháp nghiên cứu đặc điểm vi phẫu
Kỹ thuật nhuộm kép được sử dụng để làm các tiêu 

bản vi phẫu tạm thời [11]. Mẫu dược liệu tươi được 
cắt lát mỏng theo chiều ngang. Các lát cắt được ngâm 
trong nước Javen khoảng 25-30 phút nhằm tẩy các 
chất trong tế bào. Mẫu được rửa kỹ với nước, rửa với 
acid acetic, và tiếp tục rửa lại bằng nước. Quy trình 
nhuộm mẫu bao gồm nhuộm xanh methylen pha 

Hình 1. Hình ảnh loài nghệ Vĩnh Linh  
(Curcuma vinhlinhensis)
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loãng trong 8-10 phút, rửa bằng nước, sau đó nhuộm 
đỏ carmin trong 4-5 phút và tiếp tục rửa sạch. Mẫu vi 
phẫu được đặt trong một giọt glycerin trên lam kính, 
đậy lamen và quan sát dưới kính hiển vi quang học.

2.2.2. Phương pháp đánh giá hoạt tính gây độc 
tế bào ung thư

Mẫu nghiên cứu sau thu hái được rửa sạch, cắt 
nhỏ và sấy khô ở 55 °C, sau đó xay thành bột nửa thô 
(qua rây 710). Lấy 20,0 g bột lá và 20,0 g bột phần 
dưới mặt đất tiến hành chiết bằng methanol ở nhiệt 
độ phòng bằng phương pháp ngâm, quá trình chiết 
lặp lại 3 lần, mỗi lần kéo dài 3 ngày. Gộp các dịch 
chiết, cô quay dung môi thu được 2,5 g cao chiết lá 
và 3,1 g cao phần dưới mặt đất.

Hoạt tính gây độc tế bào được đánh giá bằng 
phương pháp Sulforhodamin B (SRB) [12] trên 3 
dòng tế bào ung thư: HepG2 (gan người), A549 (phổi 
người) và HT29 (trực tràng người). Tế bào được nuôi 
trong môi trường DMEM có bổ sung L-glutamin 
2 mM, natri bicarbonat 1,5 g/L và FBS 10 %, được 
phân tách bằng trypsin-EDTA 0,05 %. Tế bào được 
thêm vào các giếng thí nghiệm (190 µL) trên đĩa 96 
giếng với mật độ phù hợp, cho vào tủ ấm CO2 để phát 
triển ổn định trong 18-20 giờ. Sau đó, 10 µL mẫu thử 
được thêm vào mỗi giếng đã chuẩn bị tế bào để có 
các nồng độ cuối trong giếng là 200, 100, 20, 4 và 
0,8 µg/mL. Mẫu đối chứng ngày 0 không có mẫu thử, 
chỉ chứa tế bào và DMSO (nồng độ trong giếng thử 
là 0,5 %). Ellipticin (Sigma-Aldrich, Hoa Kỳ) được sử 
dụng làm đối chứng dương, còn DMSO 0,5 % là đối 
chứng âm. Sau 1 giờ, giếng đối chứng ngày 0 được 
cố định tế bào bằng TCA 20 %. Các đĩa được ủ 48 giờ 
trong tủ ấm, sau đó cố định tế bào bằng TCA 20 % 
trong 1 giờ, rửa đĩa tế bào với nước, rồi nhuộm bằng 
thuốc nhuộm SRB ở 37 °C trong 30 phút. Mẫu được 
rửa 3 lần bằng acid acetic 1 % rồi để khô ở nhiệt độ 
phòng. Cuối cùng, SRB được hòa tan bằng dung dịch 
Tris base 10 mM và đo mật độ quang tại bước sóng 
540 nm bằng máy đọc ELISA (Biotek). Tỷ lệ ức chế tế 
bào được tính theo công thức:

% ức chế =100 - [OD(mẫu thử) - OD(ngày0) / 
OD(đối chứng âm) - OD(ngày0)] x 100

Giá trị IC50 được tính toán bằng phần mềm 
TableCurve 2Dv4. 

2.2.3. Phương pháp đánh giá hoạt tính ức chế 
sự sản sinh NO

Tiến hành đánh giá khả năng ức chế sản sinh NO 
trên dòng tế bào đại thực bào RAW 264.7 [13]. Tế 
bào được cho vào đĩa 96 giếng với mật độ 2 × 10⁶ tế 
bào/mL và ủ ở 37°C trong điều kiện 5 % CO2 trong 24 
giờ. Sau thời gian ủ, môi trường nuôi cấy được thay 
bằng môi trường DMEM không bổ sung FBS. Tế bào 
được ủ với các nồng độ khác nhau của mẫu thử trong 

2 giờ, sau đó được kích thích bằng lipopolysaccharid 
(LPS) và tiếp tục ủ trong 24 giờ. Đối chứng âm là các 
giếng không được ủ mẫu mà chỉ sử dụng dung dịch 
pha mẫu, trong khi dexamethason (Sigma-Aldrich, 
Hoa Kỳ) được sử dụng làm đối chứng dương. Hàm 
lượng nitrit được xem là chỉ thị cho việc tạo NO, 
được định lượng bằng thuốc thử Griess. 100 µL môi 
trường nuôi tế bào (đã ủ mẫu) từ mỗi giếng được 
chuyển sang đĩa 96 giếng mới, thêm 100 µL thuốc 
thử Griess và ủ ở nhiệt độ phòng trong 10 phút. Độ 
hấp thụ được đo tại bước sóng 540 nm. Môi trường 
DMEM không FBS được dùng làm mẫu trắng. Hàm 
lượng nitrit của từng mẫu được tính toán dựa trên 
đường chuẩn natri nitrit. Khả năng ức chế sản sinh 
NO được xác định theo công thức:

% ức chế = 100 % - [hàm lượng NO(mẫu thử) / hàm 
lượng NO(chứng âm)] × 100

Mỗi thí nghiệm được lặp lại 3 lần, giá trị IC50 được 
tính toán bằng phần mềm TableCurve 2Dv4. Đồng 
thời, độc tính tế bào trên dòng RAW 264.7 của các 
mẫu thử được đánh giá bằng phép thử MTT [14]. Đĩa 
nuôi cấy tế bào để xác định khả năng ức chế NO trong 
thử nghiệm trên, sau khi thu dịch nổi để xác định hàm 
lượng NO sẽ được thêm vào mỗi giếng 90 µL môi 
trường nuôi cấy tế bào và 10 µL MTT (nồng độ 5 mg/
mL). Sau 4 giờ, loại bỏ môi trường, tinh thể formazan 
được hòa tan bằng 50 µL DMSO 100 %. Giá trị mật độ 
quang được đo ở bước sóng 540 nm. Khả năng sống 
sót của tế bào được xác định bằng công thức:

Trong đó: OD (mẫu thử), OD (blank) và OD (đối 
chứng âm) lần lượt là mật độ quang của giếng có 
mẫu thử, mẫu trắng và mẫu đối chứng âm.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Kết quả đặc điểm vi học loài Curcuma 

vinhlinhensis
3.1.1. Vi phẫu rễ
Vi phẫu rễ hình tròn (hình 2A) chia làm hai vùng 

rõ rệt. Vùng vỏ: Tầng lông hút (1) bao gồm các lông hút 
đơn bào. Lớp bần (2) gồm vài lớp tế bào hình đa giác 
xếp sát nhau, vách tế bào dày lên hoá bần. Mô mềm vỏ 
(3) gồm nhiều tế bào hình trứng, hình đa giác xếp tương 
đối đều đặn; trong mô mềm vỏ rải rác có các tế bào 
chứa tinh dầu màu vàng (9). Nội bì (4) gồm một lớp tế 
bào hình chữ nhật, vách dày hóa gỗ tạo thành hình chữ 
U đặc trưng, xen kẽ vẫn có tế bào vách bằng cellulose. 
Vùng trung trụ: Trụ bì gồm 1 lớp tế bào hình trứng 
xếp ngay dưới nội bì (5). Libe và gỗ xếp xen kẽ thành 
dãy xuyên tâm. Libe (6) chụm lại thành những cụm 
nhỏ, gỗ (7) phân hóa hướng tâm. Mô mềm ruột (8) 
cấu tạo bởi các tế bào hình trứng, hình tròn.
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A. Vi phẫu rễ loài Curcuma vinhlinhensis
1. Tầng lông hút; 2. Lớp bần; 3. Mô mềm vỏ; 4. Nội bì; 5. Trụ bì; 6. Libe; 7. Gỗ; 8. Mô mềm ruột; 

9. Hạt tinh dầu.

B. Vi phẫu lá loài Curcuma vinhlinhensis
Phần gân lá: 1. Biểu bì trên; 2. Mô mềm; 3. Hạt tinh bột; 4. Gỗ; 5. Libe; 6. Khoảng gian bào; 7. Mô cứng; 8. 

Biểu bì dưới; 9. Lông che chở đơn bào; 10. Hạt tinh dầu.
Phần phiến lá: a. Tế bào lỗ khí; b. Biểu bì trên; c. Mô giậu; d. Gỗ; e. Libe; f. Mô khuyết; g. Biểu bì dưới.

Hình 2. Vi phẫu loài Curcuma vinhlinhensis. (A) vi phẫu rễ, (B) vi phẫu lá

3.1.2. Vi phẫu lá
Gân lá: Mặt trên lõm, mặt dưới lồi tròn. Biểu bì 

trên (1) và biểu bì dưới (8) cấu tạo bởi các tế bào 
hình trứng xếp sát nhau, rải rác có các lông che chở 
đơn bào (9). Mô mềm (2) gồm các tế bào hình trứng 
hoặc hình tròn kích thước khác nhau, rải rác có các tế 
bào chứa tinh dầu (10), tế bào chứa hạt tinh bột (3). 
Các bó dẫn libe (5) - gỗ (4) xếp thành hàng, phía dưới 
libe được bao bọc bởi cung mô cứng (7). Giữa các bó 
dẫn có các khoảng gian bào (6) kích thước lớn.

Phiến lá: Biểu bì cấu tạo tương tự gân lá, có các lỗ 
khí (a) nằm xen kẽ với tế bào biểu bì trên (b) và biểu 
bì dưới (g). Dưới lớp biểu bì là vài lớp tế bào mô giậu 

(c) xếp thành dãy dọc, chứa nhiều lục lạp. Mô khuyết 
(f) gồm các tế bào hình trứng, kích thước lớn hơn tế 
bào mô giậu, xếp không đều. Rải rác trong mô giậu có 
bó libe (e) - gỗ (d) tương tự như phần gân lá (hình 2B).

3.1.3. Soi bột rễ
Bột có màu nâu xám, mùi thơm nhẹ (hình 3A), 

gồm các đặc điểm: Mảnh bần gồm các tế bào màu 
nâu. Mảnh mô mềm cấu tạo bởi các tế bào có thành 
mỏng. Bó sợi. Các mảnh mạch điểm, mảnh mạch xoắn 
và mảnh mạch vạch. Tế bào lông hút. Hạt tinh dầu đa 
số có dạng hình tròn. Mảnh mô cứng. Hạt tinh bột hình 
trứng, không thấy rốn hạt, đứng riêng lẻ hay tập hợp 
thành cụm nhỏ.



TẠP CHÍ Y DƯỢC HUẾ - ISSN 3030-4318; eISSN: 3030-432628

A. Đặc điểm bột rễ loài Curcuma vinhlinhensis
1. Mảnh bần; 2. Mảnh mô mềm; 3. Bó sợi; 4a. Mảnh mạch điểm; 4b. Mảnh mạch xoắn; 4c. Mảnh mạch 

vạch; 5. Lông hút; 6. Hạt tinh dầu; 7. Mô cứng; 8a, 8b. Hạt tinh bột.

B. Đặc điểm bột lá loài Curcuma vinhlinhensis
1a. Mảnh biểu bì; 1b. Mảnh biểu bì mang lỗ khí; 1c. Mảnh biểu bì mang hạt tinh dầu; 2. Hạt tinh dầu; 

3a, 3b, 3c. Hạt tinh bột; 4. Mô cứng; 5. Bó sợi; 6. Mảnh mô mềm; 7. Lông che chở đơn bào; 8a. Mảnh mạch 
vạch; 8b. Mảnh mạch xoắn; 8c. Mảnh mạch điểm.

Hình 3. Đặc điểm bột loài Curcuma vinhlinhensis. (A) bột rễ, (B) bột lá

3.1.4. Soi bột lá
Bột màu lục, mùi thơm nhẹ (hình 3B), bao gồm 

các đặc điểm: Mảnh biểu bì, mảnh biểu bì mang lỗ khí 
và mảnh biểu bì mang hạt tinh dầu. Hạt tinh dầu màu 
vàng, hình tròn. Hạt tinh bột hình trứng, không thấy rốn 
hạt, đứng riêng lẻ hay tập hợp thành cụm nhỏ. Mảnh 
mô cứng. Bó sợi. Mảnh mô mềm gồm các tế bào thành 

mỏng. Lông che chở đơn bào. Các mảnh mạch gồm 
mảnh mạch vạch, mảnh mạch xoắn và mảnh mạch 
điểm. 

3.2. Kết quả hoạt tính gây độc tế bào ung thư
Tác dụng gây độc tế bào ung thư của các cao chiết 

trên các dòng tế bào A549, HepG2 và HT29 được 
trình bày ở Bảng 1.
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Bảng 1. Hoạt tính gây độc tế bào ung thư của các cao chiết từ loài Curcuma vinhlinhensis

Nồng độ 
(µg/mL)

Cao chiết lá
A549 HepG2 HT29

% ức chế % ức chế % ức chế
200 73,76 ± 2,68 85,42 ± 2,05 79,52 ± 1,54
100 54,59 ± 1,92 57,11 ± 1,48 55,65 ± 0,94
20 8,92 ± 0,64 9,78 ± 0,79 7,03 ± 0,61
4 3,16 ± 0,28 4,92 ± 0,24 2,28 ± 0,23

0,8 1,10 ± 0,11 1,18 ± 0,14 -1,54 ± 0,19
IC50 88,59 ± 5,08a 82,46 ± 2,59a 83,39 ± 1,73a

Nồng độ
(µg/mL)

Cao chiết phần dưới mặt đất
A549 HepG2 HT29

% ức chế % ức chế % ức chế
200 46,25 ± 1,41 56,30 ± 1,81 55,07 ± 1,63
100 15,25 ± 0,92 17,99 ± 1,04 15,37 ± 1,17
20 6,41 ± 0,63 6,11 ± 0,46 6,09 ± 0,23
4 1,68 ± 0,13 1,92 ± 0,17 3,51 ± 0,31

0,8 -3,06 ± 0,25 -1,21 ± 0,11 -1,59 ± 0,12
IC50 >200 189,70 ± 3,23b 191,29 ± 2,75b

Nồng độ 
(µg/mL)

Ellipticinc

A549 HepG2 HT29
% ức chế % ức chế % ức chế

10 89,03 ± 2,05 97,36 ± 2,14 91,41 ± 2,19
2 75,81 ± 1,59 80,66 ± 1,58 78,61 ± 1,81

0,4 49,51 ± 1,16 51,38 ± 1,05 50,27 ± 1,08
0,08 21,02 ± 0,97 23,11 ± 1,21 22,34 ± 1,06
IC50 0,39 ± 0,03 0,34 ± 0,03 0,36 ± 0,03

Ghi chú:  Các chữ cái khác nhau (a-b) biểu thị khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các giá trị   trung bình ở 
mức p < 0,05. cEllipticin: đối chứng dương

Kết quả cho thấy cao chiết lá và phần dưới mặt đất loài C. vinhlinhensis có tác dụng gây độc tế bào trên 
3 dòng tế bào A459, HepG2 và HT29 với giá trị IC50 lần lượt trong khoảng 82,46 - 88,59 µg/mL và 189,70 - 
191,29 µg/mL.

3.3. Kết quả hoạt tính ức chế sự sản sinh NO
Tác dụng ức chế sự sản sinh NO trên tế bào RAW 264.7 của các cao chiết được trình bày ở Bảng 2.

Bảng 2. Hoạt tính ức chế sự sản sinh NO của các cao chiết từ loài Curcuma vinhlinhensis

Nồng độ 
(µg/mL)

Cao chiết lá Cao chiết phần dưới mặt đất Dexamethasonf

% ức chế NO % tế bào sống % ức chế NO % tế bào sống % ức chế NO % tế bào sống
100 84,68 ± 1,95 98,24 ± 1,41 63,23 ± 1,95 98,38 ± 1,81 87,17 ± 1,39 99,71 ± 1,73
20 26,61 ± 1,18 99,43 ± 1,07 20,60 ± 1,42 99,00 ± 1,01 54,46 ± 1,06 100,84 ± 1,26
4 12,10 ± 0,98 8,10 ± 0,63 40,93 ± 0,79

0,8 4,57 ± 0,29 2,73 ± 0,18 32,64 ± 0,93

IC50 48,21 ± 2,32d - 71,45 ± 4,15e - 13,23 ± 1,16 -
Ghi chú:  Các chữ cái khác nhau (d-e) biểu thị khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các giá trị trung bình ở 

mức p < 0,05. fDexamethason: đối chứng dương
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Kết quả ở bảng 2 cho thấy các mẫu thử đều không 
ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của tế bào 
đại thực bào RAW264.7, với tỉ lệ tế bào sống cao 
(98,24 - 99,43 %). Cao chiết lá và phần dưới mặt đất 
loài C. vinhlinhensis đã thể hiện hoạt tính ức chế sinh 
NO với giá trị IC50 lần lượt là 48,21 và 71,45 µg/mL.

4. BÀN LUẬN
Có các phương pháp khác nhau được áp dụng 

trong kiểm nghiệm dược liệu, trong đó, phương 
pháp vi học vẫn được sử dụng rộng rãi nhờ quy trình 
thực hiện đơn giản, chi phí thấp và khả năng cho kết 
quả nhanh. Việc kết hợp giữa vi phẫu và soi bột giúp 
tăng độ chính xác trong định danh, hỗ trợ quá trình 
kiểm nghiệm nguyên liệu trong sản xuất thuốc. Kết 
quả nghiên cứu là báo cáo đầu tiên mô tả đặc điểm vi 
phẫu và soi bột của rễ và lá loài C. vinhlinhensis, cung 
cấp dữ liệu khoa học để kiểm nghiệm và định danh 
loài cây này. Các đặc điểm vi học đặc trưng quan sát 
được của loài bao gồm: vi phẫu rễ có mô mềm chứa 
các tế bào tinh dầu màu vàng; vi phẫu gân lá có các 
tế bào chứa tinh dầu và hạt tinh bột phân bố rải rác, 
libe được bao quanh bởi cung mô cứng, giữa các bó 
dẫn có các khoảng gian bào lớn. Đối với đặc điểm 
bột, bột rễ và lá đều có các hạt tinh dầu màu vàng 
(đa số hình tròn), hạt tinh bột hình trứng, không thấy 
rốn hạt. Dựa vào kết quả trên, nhận thấy rằng hầu 
hết đặc điểm soi bột phù hợp và trùng khớp với đặc 
điểm vi phẫu. Điều này thể hiện tính nhất quán và 
độ tin cậy của kết quả nghiên cứu. Chỉ có đặc điểm 
hạt tinh bột trên vi phẫu rễ chưa quan sát thấy, có 
thể do đặc điểm này nằm rải rác trong khối mô mềm 
hoặc đã bị rửa trôi trong quá trình nhuộm vi phẫu. 
Các đặc điểm vi học của loài C. vinhlinensis về cơ bản 
có các điểm tương đồng với mô tả đặc điểm vi học 
của loài C. longa (nghệ vàng) đã ghi nhận trong Dược 
điển Việt Nam V [15], với đặc điểm vi phẫu: mô mềm 
chứa tế bào tiết tinh dầu màu vàng và hạt tinh bột; 
đặc điểm bột có các hạt tinh bột hình trứng và các tế 
bào chứa tinh dầu.  

Kết quả nghiên cứu đồng thời là báo cáo đầu 
tiên về hoạt tính gây độc tế bào ung thư và ức chế 
sản sinh NO tiềm năng của các cao chiết lá và phần 
dưới mặt đất loài C. vinhlinhensis. Cao chiết lá loài C. 
vinhlinhensis đều thể hiện hoạt tính gây độc tế bào 
các dòng tế bào ung thư A459, HepG2 và HT29 và 
hoạt tính ức chế sự sản sinh NO mạnh hơn so với 
cao chiết phần dưới mặt đất, với các giá trị IC50 thấp 
hơn có ý nghĩa thống kê. Điều này định hướng việc 
sử dụng cao chiết lá trong các nghiên cứu sâu hơn 
về phân lập hợp chất hoặc đánh giá hoạt tính sinh 
học. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự phù hợp với tổng 

quan tài liệu, các loài thuộc chi Curcuma đã được ghi 
nhận về hoạt tính độc tế bào và ức chế sự sản sinh 
NO. Cao chiết phân đoạn ethanol và methanol-nước 
loài C. longa cho thấy tác dụng gây độc tế bào trên 
các dòng tế bào ung thư DU-145 và SCC-29B với giá 
trị IC50 11,27 - 53,98 μg/mL [16]. Dịch chiết phân 
đoạn methanol và ethyl acetat loài Curcuma mangga 
thể hiện khả năng gây độc tế bào trên các dòng tế 
bào MCF-7, KB, A549, Ca Ski, HCT116 và HT-29 với 
giá trị IC50 18,5 - 47,1 μg/mL, trong khi đó phân đoạn 
hexan thể hiện hoạt tính tốt trên các dòng tế bào 
này với giá trị IC50 8,1 - 17,9 μg/mL. Đồng thời cả 3 
phân đoạn đều không cho thấy tác dụng phụ nào 
trên dòng tế bào nguyên bào sợi người không phải 
ung thư MRC-5 (IC50 > 100 μg/mL) [17]. Cao chiết 
ethanol từ thân rễ loài Curcuma caesia Roxb. cho thấy 
độc tính tế bào mạnh đối với các dòng tế bào ung thư 
vú MCF-7 (ER+) và MDA MB-231 (ung thư vú bộ ba âm 
tính) với giá trị IC50 lần lượt là 15,70 và 21,57 μg/mL 
[18]. Tương tự, dịch chiết ethanol từ loài Curcuma 
phaeocaulis cũng thể hiện hoạt tính gây độc các dòng 
tế bào ung thư HepG2, SMMC-7721 và A549 với giá 
trị IC50 111,07 - 132,68 µg/mL [19]. Như vậy cao chiết 
lá và phần dưới mặt đất loài C. vinhlinhensis đã thể 
hiện tác dụng gây độc tế bào tiềm năng tương tự như 
các loài thuộc chi Curcuma.

Bên cạnh đó, các phân đoạn chloroform, hexan và 
ethyl acetat từ loài C. mangga đều cho thấy khả năng 
ức chế NO đáng kể, với giá trị IC50 lần lượt là 2,1, 3,8 
và 23,5 µg/mL. Các hợp chất demethoxycurcumin 
và bisdemethoxycurcumin phân lập từ loài này cũng 
thể hiện khả năng ức chế sản sinh NO với giá trị IC50 
12,1 - 16,9 μM [20]. Phân đoạn ethyl acetat từ loài 
Curcuma xanthorrhiza ức chế sản sinh NO với giá 
trị IC50 187 µg/mL. Hoạt tính này được cho là liên 
quan đến hàm lượng lớn curcuminoid có trong phân 
đoạn ethyl acetat [21]. Dịch chiết methanol từ loài 
C. longa ở nồng độ 1 µg/mL có khả năng ức chế 
57 % sự sản sinh NO [22]. Các cao chiết từ loài C. 
vinhlinhensis cho thấy khả năng ức chế sản sinh NO 
với giá trị IC50 trong khoảng 48,21 - 71,45 µg/mL, 
qua đó khẳng định hoạt tính chống viêm của loài 
này có sự tương đồng với các loài Curcuma khác. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy chi Curcuma là một 
nguồn dược liệu giàu tiềm năng không chỉ đối với 
tác dụng kháng viêm mà còn có triển vọng trong 
phát triển các nghiên cứu về hoạt tính gây độc tế 
bào ung thư có chọn lọc. Đồng thời, kết quả nghiên 
cứu này là cơ sở để tiến hành các nghiên cứu sâu hơn 
về phân lập các hợp chất, đánh giá cơ chế tác dụng 
gây độc tế bào ung thư và kháng viêm của các cao 
chiết và hợp chất từ loài C. vinhlinhensis.
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5. KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã xác định đặc điểm vi phẫu và soi 

bột của rễ và lá loài Curcuma vinhlinhensis thu hái 
tại Việt Nam, góp phần bổ sung dữ liệu định danh vi 
học cho loài này. Lần đầu tiên, hoạt tính gây độc tế 
bào của cao chiết lá và phần dưới mặt đất của loài 
C. vinhlinhensis được ghi nhận trên các dòng tế bào 
ung thư HepG2, A549 và HT29, với giá trị IC50 lần lượt 
trong khoảng 82,46 - 88,59 µg/mL và 189,70 - 191,29 
µg/mL. Ngoài ra, cao chiết lá và phần dưới mặt đất 
còn thể hiện khả năng ức chế sản sinh NO với giá trị 
IC50 lần lượt là 48,21 và 71,45 µg/mL. Kết quả nghiên 
cứu góp phần làm sáng tỏ tiềm năng về hoạt tính gây 
độc tế bào và kháng viêm của loài C. vinhlinhensis, 
đồng thời mở ra định hướng khai thác nguồn nguyên 
liệu cho các nghiên cứu phân lập hoạt chất có hoạt 
tính sinh học và phát triển thuốc có nguồn gốc từ 
loài cây này.
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